
                                                                                                                                                                                                        Mẫu số 22/HĐBC-HĐND
ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ YÊN PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ YÊN PHÚC KHÓA XXI NHIỆM KỲ 2026-2031

Đơn vị bầu cử số: 01
Gồm: thôn Bình Đãng A, thôn Bình Đãng B, thôn Ích Hữu,  thôn Quang Bí,  thôn Tân Tiến, thôn Phiền Mậu

STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ

Nghề nghiệp,
chức vụ Nơi  công tác Ngày vào

Đảng (nếu có)

Là đại biểu
HĐND
(nếu có)

Ghi chúGiáo
dục
phổ

thông

Chuyên môn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Hoàng Thị Bích 23/3/1992 Nữ Việt
Nam Nùng Không Xã Yên Phúc,

tỉnh Lạng Sơn

Thôn Bản Thí, xã
Yên Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
12/12

Đại học sư
phạm giáo dục

công dân

Trung
cấp Anh C

Phó Chủ tịch UB
MTTQVN, Bí

thư Đoàn
TNCSHCM xã

Ủy ban
MTTQVN xã

Yên Phúc
05/06/2016

2 Lành Đặng Đông 20/7/1987 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Yên Phúc,

tỉnh Lạng sơn

Thôn Phiền Mậu, Xã
Yên Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
12/12 Trung cấp

điện
Trung

cấp  Bí thư chi bộ -
Trưởng thôn

Thôn Phiền Mậu,
xã Yên Phúc;
tỉnh Lạng Sơn

14/05/2012 x

3 Phùng Thị Hoa 08/12/1978 Nữ Việt
Nam Nùng Không Xã Yên Phúc,

tỉnh Lạng Sơn

Thôn Quang Bí, xã
Yên Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
12/12 Đại học Quản

trị kinh doanh
Trung

cấp Anh A Phó trưởng ban
Văn hóa - Xã hội

HĐND xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
02/09/2006 x

4 Triệu Thị Huệ 15/02/1996 Nữ Việt Nam Nùng Không Xã Yên Phúc,
tỉnh Lạng sơn

Thôn Ích Hữu, xã
Yên Phúc, tỉnh Lạng

sơn
12/12 Bí thư chi đoàn

Thôn Ích Hữu, xã
Yên Phúc, tỉnh

Lạng Sơn
Ngoài đảng

5 Lô Việt Phúc 18/8/1985 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Điềm He, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Tâm An, xã
Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn
12/12

Đại học Sư
phạm  Tin,

Đại học Chính
trị

Cao cấp Anh B
Phó Bí thư

Thường trực
Đảng ủy xã

Đảng ủy xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
05/12/2015

6 Vi Văn Tuấn 30/7/1976 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Yên Phúc,

tỉnh Lạng Sơn

Thôn Bản Cưởm, xã
Yên Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
12/12 Đại học Công

tác xã hội
Trung

cấp
Chánh VP UBND

xã

UBND xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
19/12/2005 CC Dân tộc

tiếng Tày

7 Hoàng  Văn Thiết 27/9/1989 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Văn Quan,

tỉnh Lạng Sơn

Thôn Nà Lộc, xã
Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn
12/12 Đại học Luật Sơ cấp

Chuyên viên VP
HĐND &UBND

xã

UBND xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
01/07/2019

8 Hà Thị Thơ 07/12/1979 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Yên Phúc,

tỉnh Lạng Sơn

Thôn Bản Dạ, xã
Yên Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
12/12 Đại học Công

tác xã hội
Trung

cấp Anh B Chuyên viên  UB
MTTQ

Ủy ban
MTTQVN xã

Yên Phúc, tỉnh
Lạng Sơn

29/03/2009 x
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STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính
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Trình độ
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dục
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Học hàm,
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chính trị
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1 Linh Văn Chiến 01/02/1983 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Yên Phúc,

tỉnh Lạng Sơn

Thôn Đông A, xã
Yên Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
12/12 Đại học Luật Trung

cấp Anh B
Chuyên viên

UB
MTTQVN

Ủy ban
MTTQVN xã

Yên Phúc, tỉnh
Lạng Sơn

23/12/2006

2 Nông Hồng Giang 11/01/1980 Nam Việt
Nam 0 Không Xã Điềm He,

Lạng Sơn

Thôn Tâm An, xã
Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn
12/12 Đại học Luật

Thạc sỹ xây
dựng Đảng
và Chính

quyền Nhà
nước

Cử nhân Anh B Phó Chủ tịch
UBND xã

UBND xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
02/02/2007 x

3 Hà Văn Hoàng 01/03/1989 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Yên Phúc,

tỉnh Lạng Sơn

Thôn Cốc Phường,
xã Yên Phúc, tỉnh

Lạng Sơn
12/12 Đại học Quản

lý Kinh tế
Trung

cấp Anh B

Phó Chủ tịch
UB MTTQ
xã, Chủ tịch
Hội Nông
Dân xã.

UB MTTQ xã
Yên Phúc' tỉnh

Lạng Sơn
17/10/2013 x

4 Trần Thị Thu Hường 21/3/1986 Nữ Việt
Nam Nùng Không Xã Tri Lễ, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Tân Thanh 2,
xã Văn Quan, tỉnh

Lạng Sơn
12/12 Đại học Sư

phạm Lịch Sử

Thạc sỹ Lịch
Sử Đảng
cộng sản
Việt Nam

Cao Cấp Anh B

Trưởng Ban
xây dựng

Đảng Đảng
ủy xã

Đảng ủy xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
08/12/2011 x

5 Dương Thị Phương 19/12/1984 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Vũ Lễ, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Thanh Xuân,
xã Văn Quan, tỉnh

Lạng Sơn
12/12 Đại học Công

tác Xã hội
Trung

cấp Anh B
Chuyên viên

Ban XD
Đảng

Đảng ủy xã Yên
Phúc 14/7/2016

6 Hoàng Văn Tiếp 01/05/1971 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Yên Phúc,

tỉnh Lạng sơn

Thôn Cốc Phường,
xã Yên Phúc; tỉnh

Lạng Sơn
12/12 Bí thư chi bộ

- TT

Thôn Cốc
Phường, xã Yên

Phúc
30/8/2008 x

7 Nông Ngọc Tôn 05/03/1990 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Văn Quan,

tỉnh Lạng Sơn

Thôn Hang Nà, xã
Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn
12/12 Đại học trồng

trọt
Trung

cấp Anh B
Chuyên viên
phòng Kinh

tế

UBND xã Yên
Phúc 14/02/2020
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STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ
Nghề

nghiệp, chức
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Nơi  công tác Ngày vào
Đảng (nếu có)

Là đại biểu
HĐND
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nghiệp vụ

Học hàm,
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Lý luận
chính trị

Ngoại
ngữ
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1 Hoàng Văn Chế 14/02/1988 Nam Việt Nam Nùng Không Xã Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Thôn Bản Coóng xã
Văn Quan tỉnh Lạng

Sơn
12/12

Đại học chỉ
huy tham mưu

lục quân
(Trinh sát đặc

nghiệm)

Sơ cấp
Chỉ huy

trưởng Quân
sự

Ban CHQS xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng Sơn 04/05/2009

2 Đỗ Văn Dũng 02/12/1987 Nam Việt
Nam Sán Dìu Không Xã Lục Ngạn,

tỉnh Bắc Ninh

Thôn Bản Dạ, xã
Yên Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
12/12 Đại học Nông

lâm Anh B

Giám đốc
HTX SX NN
- TM Phúc

An

HTX Phúc
An, thôn Bản Dạ, xã

Yên Phúc, tỉnh
Lạng Sơn

trẻ tuổi, Ngoài
đảng

3 Nguyễn Thị Hương 15/1/1981 Nữ Việt
Nam Tày Không

Phường Linh
Sơn, tỉnh Thái

Nguyên

Thôn Minh Sơn, xã
Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn
12/12 Đại học Nông

lâm Cao cấp Anh B Phó Chủ tịch
HĐND

HĐND xã Yên
Phúc, tỉnh lạng Sơn 01/11/2010 x

4 Chu Văn Lộc 23/03/2004 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Yên Phúc,

tỉnh Lạng sơn

Thôn Bản Cưởm, Xã
Yên Phúc, tỉnh Lạng

sơn
12/12 phó Bí thư

chi đoàn

thôn Bản Cưởm, xã
Yên Phúc, tỉnh

Lạng Sơn
Ngoài đảng

5 Hoàng Văn Quân 15/7/1987 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Văn Quan, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Khòn Hẩu, Xã
Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn
12/12 Cử nhân Quân

sự Sơ cấp Tiếng
Anh B

Ban Chỉ huy
trưởng Quân

sự xã Yên
Phúc.

Ban Chỉ huy trưởng
Quân sự xã Yên

Phúc.
24/04/2009

6 Mai Thanh Tuyền 24/9/1983 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Thất Khê,

tỉnh Lạng Sơn

Khối Đại Thắng,
Phường LVT, tỉnh

Lạng Sơn
12/12 Kỹ sư cầu

đường

Thạc sỹ Kỹ
thuật xây

dựng CTGT
Cao cấp Anh B

Phó BT Đảng
ủy, Chủ tịch
UBND xã

UBND xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng Sơn 14/3/2014

7 Nguyễn Đức Thập 09/09/1979 Nam Việt
Nam Kinh Không Xã Trung Chính,

tỉnh Bắc Ninh

Thôn Bản Dạ, xã
Yên Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
12/12 ĐH Xây dựng Sơ cấp Anh B

Phó GĐ
trung tâm ĐT

& SHLX
Minh Long

Trung tâm ĐT &
SHLX Minh Long,
xã Yên Phúc, tỉnh

Lạng Sơn

17/01/2007
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STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ
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nghiệp, chức
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Nơi  công tác Ngày vào
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dục
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Học hàm,
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chính trị

Ngoại
ngữ

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Hoàng Nhật Chính 22/01/1994 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Yên Phúc,

tỉnh Lạng Sơn

Thôn Chợ Bãi 1, Xã
Yên Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
12/12 Đại học  Quản

trị nhân lực Sơ cấp Anh B Chuyên viên
VP Đảng ủy

Đảng ủy xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
01/07/2019 x

2 Lành Thị Huệ 10/10/1978 Nữ Việt
Nam Nùng Không Xã Văn Quan,

Lạng Sơn

Thôn  Đức Tâm, xã
Văn Quan, tỉnh Lạng

Sơn
12/12 Đại học Sư

phạm Văn

Thạc sỹ
Quản lý
Giáo dục

Cao Cấp Anh B

Bí thư Đảng
ủy xã, Chủ

tịch Hội đồng
nhân dân xã

Đảng ủy xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
11/01/2005 X

3 Hoàng Thị Lộc 23/3/1984 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Yên Phúc,

Lạng Sơn
Thôn Chợ Bãi 2, Xã
Yên Phúc, Lạng Sơn 12/12 Đại học  kế

toán
Trung

cấp Anh B
Chuyên viên

Phòng
VHXH

UBND xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
01/01/2007

4 Lương Thị Mai Luy 02/07/1980 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Điềm He, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Thanh Xuân,
xã Văn Quan, tỉnh

Lạng Sơn
12/12

Đại học sư
phâm  Mỹ

thuật

Trung
cấp Anh B

Ủy viên
UBKT Đảng

ủy

Đảng ủy xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
24/12/2005

5 Triệu Văn Phương 24/9/1985 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Yên Phúc,

tỉnh Lạng Sơn
Thôn Trung, xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học  Luật

Kinh tế
Trung

cấp Anh B

Giám đốc TT
Dịch vụ công
ích, Phó GĐ
TTPVHCC

xã

UBND xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
28/11/2009 x

6 Hoàng Thị Thỏa

29/9/1979 Nữ Việt
Nam

Tày Không Xã Văn Quan,
Lạng Sơn

Thôn Khòn Khẻ, Xã
Yên Phúc, tỉnh Lạng

Sơn

12/12
Đại học Quản
lý nhà nước

Trung
cấp

Anh B Phó trưởng
ban Kinh tế -

Ngân sách

HĐND xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
19/12/2005 x

7 Linh Kiều Trang 07/07/1992 Nữ Việt
Nam Nùng Không Xã Yên Phúc,

tỉnh Lạng sơn

Thôn Nà Dài, Xã
Yên Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
12/12

Đại học kinh
tế kỹ thuật

công nghiệp

Bí thư chi bộ
- TT

Thôn Nà Dài, xã
Yên Phúc, tỉnh

Lạng Sơn
20/9/2021
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STT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh
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1 Hoàng Thành Công 25/09/1994 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Yên Phúc,

tỉnh Lạng sơn

Số 7, ngõ 638,
đường Bà Triệu, p.

Đông Kinh, tỉnh
Lạng Sơn

12/12 Đại học Cảnh
sát nhân dân

Trung
cấp

Chứng chỉ
Tiếng Tày

Lực lượng vũ
trang, Phó

Trưởng CAX

Công an xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
21/07/2017

2 Dùng Thị Chi 09/05/1989 Nữ Việt
Nam Nùng Không Xã Văn Quan,

Lạng Sơn
Thôn Tâm An, xã

Văn Quan 12/12 Đại học công
nghệ sinh học Sơ cấp Anh B

Chuyên viên
VP HĐND
&UBND xã

UBND xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
16/3/2016

3 Bành Văn Dân 20/10/1972 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Bằng Mạc,

tỉnh Lạng Sơn

Thôn Chợ Bãi 2, xã
Yên Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
12/12 Đại học Quản

lý đất đai Cao cấp Anh B Phó Chủ tịch
UBND xã

UBND xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
05/08/2004

4 La Văn Đông 19/01/1997 Nam Việt Nam Nùng Không Xã Yên Phúc,
tỉnh Lạng sơn

Thôn Trung, xã Yên
Phúc, tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học An ninh

nhân dân

Tương
đương

trung cấp

Tiếng Pháp B1,
Tiếng Tày

Lực lượng vũ
trang, Cán bộ
Công an xã
Yên Phúc

Công an xã Yên
Phúc, tỉnh lạng Sơn 03/01/2019

5 Hoàng Đình Hân 12/09/1998 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Yên Phúc,

tỉnh Lạng sơn

Thôn Chợ Bãi 1, Xã
Yên Phúc, tỉnh Lạng

sơn
12/12

Cao đẳng
Kinh tế kỳ

thuật thương
mại

Bí thư chi
đoàn

Thôn Chợ Bãi 1,
xã Yên Phúc,
tỉnh Lạng Sơn

Ngoài đảng

6 Triệu Văn Hòa 21/08/1981 Nam Việt
Nam Nùng Không Xã Yên Phúc,

tỉnh Lạng Sơn
Thôn Đông B, Yên

Phúc, tỉnh Lạng Sơn 12/12 Đại học Quản
lý Kinh tế TC Anh B

Chủ tịch Ủy
ban MTTQ

xã

UB MTTQ xã
Yên Phúc, tỉnh

lạng Sơn
18/12/2005 x

7 Hoàng Thị Oanh 28/5/1982 Nữ Việt
Nam Tày Không Xã Tri Lễ, tỉnh

Lạng Sơn

Thôn Nà Chuông, xã
Tri Lễ, tỉnh Lạng

Sơn
12/12 Đại học  Luật Trung

cấp Anh B
Chủ nhiệm

UBKT Đảng
ủy xã

Đảng ủy xã Yên
Phúc, tỉnh lạng

Sơn
01/08/2004 x

8 Lăng Sơn Tùng 26/01/1984 Nam Việt
Nam Tày Không Xã Yên Phúc,

tỉnh Lạng sơn

Thôn Chợ Bãi 2, xã
Yên Phúc, tỉnh Lạng

Sơn
12/12 Cử nhân Lịch

sử Đảng

Bí thư chi bộ
- Trưởng

thôn

Thôn Chợ Bãi 2
xã Yên Phúc,
tỉnh Lạng Sơn

24/09/2016
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